
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-SNN Đồng Tháp, ngày          tháng      năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công 

bố hợp quy phân bón số 01/2023/CBHQ/TC ngày 16 tháng 3 năm 2023 của 

Công ty cổ phần TMDVMT Tường Nguyên; Địa chỉ: Quốc lộ 30, Khóm Mỹ 

Thuận, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Số điện thoại: 0902530005; 

Email: doanvancuong.mt@gmail.com. Cho 3 loại phân bón (Danh sách đính kèm) 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về 

chất lượng phân bón, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có 

giá trị đến ngày 27 tháng 3 năm 2023. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty cổ phần TMDVMT Tường 

Nguyên. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá, dịch 

vụ, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty cổ phần TMDVMT Tường Nguyên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.   

                                                      

Nơi nhận:                                                                                    
- Cty TNHH NN Hiệp Phát; 

- Cục Bảo vệ thực vật (b/c); 

- GĐ và PGĐ Sở; 

- Chi cục TT&BVTV; 

- Lưu: VT, KHTC(Huong).          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

   Lê Quốc Điền 
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DANH SÁCH CÁC LOẠI PHÂN BÓN 

(Ban hành kèm theo Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số:           /TB-SNN ngày            tháng         năm 2023) 

STT 
Loại  

phân bón(*) 

Tên phân 

bón 
Mã số  Hàm lượng dinh dưỡng 

Phiếu kết quả 

thử nghiệm 
Ghi chú 

1 

Phân bón  

hữu cơ- 

sinh học- vi 

sinh 

CỮU 

LONG 

TRẮNG 

03650 

Chất hữu cơ: 18%; 

Vi sinh vật cố định đạm: 1x106 CFU/g; 

Vi sinh vật phân giải phốt pho: 1x106 CFU/g; 

Vi sinh vật phân giải xenlulo: 2x106 CFU/g; 

Axit humic (C): 2,9%; 

Canxi (Ca): 1,07%; 

Độ ẩm: 30%; 

pHH2O :7. Viện năng suất 

chất lượng 

DEMING 

Số: 

02/203/BCDGTN 

Ngày 16/3/2023 

Quyết định số: 

123/QĐ-BVTV-

PB, ngày 

23/4/2021 của 

Cục Bảo Vệ 

Thực Vật về việc 

công nhận phân 

bón lưu hành tại 

Việt Nam 

 2 

Phân bón  

hữu cơ-vi 

sinh- đa 

lượng 

CỮU 

LONG 

XANH 

03653 

Axit humic (C): 2,9%  ; 

Vi sinh vật cố định đạm: 1x106 CFU/g; 

Vi sinh vật phân giải phốt pho: 1x106 CFU/g; 

Vi sinh vật phân giải xenlulo: 2x106 CFU/g; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3,5% 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; 

Chất hữu cơ: 18%; 

Canxi (Ca): 1,07%; 

Độ ẩm: 30%; 

pHH2O :6.8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Phụ lục danh sách các loại phân bón có giá trị đến ngày 27 tháng 3 năm 2023 

3 
Phân bón  

hữu cơ 

CỮU 

LONG ĐỎ 
03654 

Chất hữu cơ: 23%; 

Axit humic (C): 2,5%; 

Đạm tổng số (Nts): 2,5%; 

Độ ẩm: 25%; 

pHH2O: 7. 
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